
Số người 

tham gia 
(3)

Tỷ lệ 

tham gia 

%

Đạt % so 

với chỉ 

tiêu giao

Số người 

tham gia 4)

Tỷ lệ 

tham gia 

%

Đạt % so 

với chỉ 

tiêu giao
A B 1 2 3 5 6 7 8 10 11 12

1 TOÀN TỈNH 549.187 299.481        92,75     510.125        92,89       100,15        11,82       35.550        11,85       100,25 

2 Chi tiết theo huyện, thành phố

2.1 Đăk Glei         48.470           26.962        95,01       46.056        95,02       100,01          6,46        1.812          6,72       104,03 

2.2 Ngọc Hồi         49.933           27.101        86,16       43.031        86,18       100,02          6,86        2.019          7,45       108,60 

2.3 Đăk Tô         49.266           31.421        93,10       45.867        93,10       100,00          6,77        2.215          7,05       104,13 

2.4 Kon Plong         26.903           15.414        92,68       25.154        93,50       100,88        10,05        1.637        10,62       105,67 

2.5 Kon Rẫy         30.632           15.605        97,14       29.817        97,34       100,21          8,08        1.298          8,32       102,94 

2.6 Đăk Hà         76.226           38.781 96,92             73.894        96,94       100,02 10,21              4.041        10,42       102,06 

2.7 Sa Thầy         54.518           27.537 99,64             54.324        99,64       100,00 6,73                1.919          6,97       103,55 

2.8 Tu Mơ Rông         30.847           17.914 100,00           30.847       100,00       100,00 8,21                1.492          8,33       101,45 

2.9 IaHDrai           9.468             7.531 100,00            9.468       100,00       100,00 36,36              2.739        36,37       100,03 

2.10 TP Kon Tum       172.924           91.215        87,56     151.667        87,99       100,49        19,36       16.378        19,36       100,00 

Ghi chú:

(1), (2): Không bao gồm người đi ngoài tỉnh và lực lượng vũ trang.

(3), (4): Số người tham gia gồm những người tham gia trong năm 2022 đang bảo lưu, tạm ngừng đóng.

Thực hiện Tỷ lệ 

tham gia 

UBND 

tỉnh giao 

Thực hiện

PHỤ LỤC 01

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỈ TIÊU BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỀM THẤT NGHIỆP ĐƯỢC UBND TỈNH GIAO

Năm 2022

TT Huyện, thành phố  Dân số (1) 

 Lực lượng 

lao động có 

việc làm (2) 

BẢO HIỂM Y TẾ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Tỷ lệ 

tham gia 

UBND 

tỉnh giao 
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